TIẾNG ANH LÀ NGÔN NGỮ QUỐC TẾ

HỌC NGOẠI NGỮ - SINH NGỮ

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài


Trong quá trình tham gia hội nhập cùng thế giới của đất nước chúng ta, mọi người ai cũng góp phần nhỏ bé của mình vào làm cho đất nước ngày càng phát triển và theo kịp bạn bè trên thế giới. Một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện  ước mơ đó là nắm bắt và hiểu biết được ngoại ngữ.

Tuy nhiên việc dạy và học ngoại ngữ nói chung, tiếng anh nói riêng là rất khó. Đặc biệt là đối với học sinh THCS lại càng khó hơn vì chúng mới được tiếp xúc lần đầu tiên với ngoại ngữ, trong khi ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ (tiếng việt) lại chưa được thành thạo lắm. Vì vậy làm thế nào để học sinh hiểu và học được ngoại ngữ là một điều rất khó. 

Trong quá trình dạy Tiếng anh ở trường THCS tôi thấy để dạy cho học sinh các kỹ năng cơ bản: Nghe - nói - đọc - viết một cách thành thạo, đạt hiệu quả cao, còn phải trải qua rất nhiều khó khăn và nỗ lực của người giáo viên.

Trong thực tế thì kỹ năng đọc hiểu là một trong bốn kỹ năng cần thiết của quá trình thực hiện giao tiếp. Giống như kỹ năng nghe, đọc hiểu là một kỹ năng tiếp thu nhưng đọc còn trừu tượng hơn nghe.

Từ những nhận định về tính thực tế của kỹ năng đọc hiểu, bản thân tôi thiết nghĩ, đọc là một kỹ năng thực sự khó đối với học sinh, nó đòi hỏi phải có sự tìm tòi, xây dựng thiết kế tiết học một cách công phu, hoàn hảo, kết hợp với sự mềm dẻo của giáo viên trong từng kỹ năng. Nhưng dù vậy bất kể khó khăn chúng ta những người cầm bút không chịu khuất phục trước những khó khăn đó. 

Chúng ta luôn nỗ lực và cố gắng tìm ra phương hướng giải quyết, phương pháp thực hiện  sao cho tiết học đạt hiệu quả một cách tối ưu.

Đổi mới phương pháp giáo dục nhằm tích cực hóa quá trình học tập của học sinh, để thực hiện  được điều này, ngoài sự nghiên cứu về phương pháp truyền giảng, phương pháp tổ chức lớp học, sử dụng các thiết bị công nghệ, các phần mềm hỗ trợ dạy học để ứng dụng. Công nghệ thông tin (CNTT) trong trường học được đẩy mạnh ứng dụng trong nhiều năm qua đó từng bước nâng cao chất lượng dạy học, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục.

Năm học 2011 – 2012 được chọn là “ Năm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trên tinh thần nội dung cơ sở đó Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều đã chỉ đạo và hướng dẫn cho giáo viên các môn học triển khai tích cực việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng CNTT  vào quá trình dạy các môn học của mình. Cụ thể là: Giáo viên bộ môn dạy Tiếng anh cần tự khai thác, trực tiếp sử dụng các phần mềm dạy nhạc phù hợp với nội dung và phương pháp của môn học, tránh sử dùn giáo viên tin học soạn chương trình dạy nhạc theo hướng lập trình. Giáo viên môn Văn có thể tích hợp dạy phương pháp trình bày văn bản. Tương tự như vậy với các môn họa, ngoại ngữ, toán, lịch sử...Giáo viên cần tích cực tham gia giới thiệu và tham khảo các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên website Bộ và Diễn đàn mạng giáo dục để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập.

Là giáo viên dạy môn Tiếng anh, cùng với sự hỗ trợ của thiết bị, việc tạo điều kiện thuận lợi từ BGH nhà trường đang công tác, tôi đã tích cực tìm hiểu nghiên cứu sử dụng  các phần mềm và đưa vào thực nghiệm tổng dạy học, bước đầu đã có những kết quả khả quan. Trong bài viết này tôi không đi sâu vào trình bày các phần mềm mà chỉ giới thiệukhả năng ứng dụng cụ thể của CNTT trong một bài dạy điềnhình của phân môn Tiếng anh thường  thức. Đó là lý do tôi chọn đề tài kết hợp ứng dụng CNTT và phương pháp truyền thống trong giảng dạy phân môn Tiếng Anh ở trường THCS.

2- Mục đích nghiên cứu:


Trong quá trình đổi mới quá trình đổi  mới giáo dụchiện nay, việc dạy học Tiếng anh trong nhà trường phổ thông đã có những thay đổi lớn về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy. Để phù hợp với mục tiêu và yêu cầu đặt ra cho bộ môn này trong quá trình cải cách. Quan điểm cơ bản nhất về phương pháp mới là làm sao phát huy được tính tích cực chủ động của 1 học và tạo điều kiện tối ưu cho người học rèn luyện phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ vào mục 

đích giao tiếp chứ không phải việc cung cấp kiến thức thuần túy.


Với quan điểm này, các  thủ thuật hoạt động trên lớp đã thay đổi và phát triển đa dạng, người giáo viên cần nắm bắt được các nguyên tắc chính của phương pháp mới và tìm hiểu các thủ thuật và hoạt động dạy họctheo  quan điểm giao tiếp sao cho  có thể áp dụng được một cách uyển chuyển,  phù hợp và hiệu quả.

Trên cơ sở nhận thức được các nguyên tắc cơ bản của phương pháp mới về dạy học ngoại ngữ, giáo viên phải lực chọn và đề xuất được những hoạt động và thủ thuật dạy học phù hợp cho đối tượng học sinh của mình và sẽ chủ động và tự tin hơn trong các giờ dạy trước lớp.


Xuất phát từ lòng say mê, qua tìm tòi tôi nghiên cứu về tính chất của bộ môn, tôi thực sự tâm đắc khi tìm ra được các phương pháp phù hợp, áp dụng được các phương pháp  vào thực tế bài giảng và thực tế các đối tượng học sinh, càng học hỏi tìm tòi tôi càng thấy say mê, qua các giờ giảng tôi thấy học sinh tự tin hơn, gần gũi hơn và điều quan trọng là học sinh rất năngg động và say mê vào từng tiết học. Qua việc thực hiện , nghiên cứu tìm tòi các vấn đề đã thực hiện  trong suốt các năm đổi mới  giáo dục tôi đã xác định được mục đích của đề tàinhằm:

- Giúp anh chị em trong nhóm Tiếng anh, những giáo viên trực tiếp đứng lớp cùng trao đổi để tìm ra được phương pháp tốt nhất áp dụng cho bài dạy đọc hiểu ở lứa tuổi THCS.

- Biết được các cách ứngdụng phần mềm dạy học để truyền thụ kiến thức cơ bản và việc sử dụng phương pháp linh hoạt trong từng tiết dạy, từng tình huống và từng đối tượng học sinh.

- Giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc trong nguyên tắc soạn bài dạy ngoại  ngữ nói chung và dạy đọc hiểu nói riêng, giúp anh chị trong nhóm kết hợp phương pháp có hiệu quả.

- Để tìm ra phương pháp  tốt nhất, sử dụng  một cách có hiệu quả trong việc dạy môn tiếng anh theo phương pháp mới. Trước hết phải xác định các nguyên  tắc dạy ngoại ngữ vốn là tiền đề cho việc áp dụng các phương pháp và thủ pháp dạy học cụ thể.

- Nhằm giúp cho nhóm giáo viên biết được hiệu quả và chất lượng của việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Tiếng anh.

- Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là nhằm tìm hiểu tầm quan trọng của kỹ năng đọc Tiếng anh. Từ thực trạng của việc dạy kỹ năng đọc Tiếng anh ở trường THCS, cải tiến phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với từng bài, từng đối tượng học sinh.

3. Thời gian, địa điểm và đối tượng nghiên cứu 

Đối với chương trình sách giáo khoa mới có nhiều thay đổi so với SGK cũ. Từ năm học 2002 – 2003 chương trình SGK mới cấp THCS đã chính thức được đưa vào sử dụng và thực hiện. Dao vậy xuyên suốt quá trình thực tiễn giảng dạy tôi đã tìm tòi nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm và cho đến năm học 2011 – 2012 này tôi đã mạnh dạn đưa ra quan điểm cá nhân để cùng thảo luận tại địa điểm trường THCS Mạo Khê 2.

- Đối tượng nghiên cứu: Học sinh THCS

4.Cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận 

a. Cơ sở lý luận


Để phù hợp với mục tiêu giáo dục hiện nay là; Phát triển tính năng động, sáng tạo tích cực của học sinh, tạo cho các em khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Phương pháp dạy tiếng anh trong các trường THCS đã có rất nhiều đổi mới heo chỉ đạo của viện khoa học gióa dục tỏng cuốn “Đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học cơ sở” do PGS PTS Trần Kiều chủ biên, xuất bản năm 1997. Việc dạy Tiếng Anh bây giờ đã tiến theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, giúp các em lĩnh hội tri thức bằng hoạt động của chính mình và điều quan trọng nhất là tạo cho các em phương pháp và ý chí tự học.

Với quan điểm này, việc dạy Tiếng anh đã chọn “giao tiếp” làm phương hướng chủ đạo. Các bài học trong chương trình Tiếng anh từ lớp 6 đến lớp9 đều sử dụng hành động lời nói làm đơn vị dạy học cơ bản, Trong hai năm đầu của chương trình  THCS (lớp 6 + 7)  các kỹ năng nghe, nói được chú trọng nhiều hơn, nhằm phát triển khẩu ngữ cho các em. Hai năm tiếp theo (lớp 8+9) kỹnăng đọc, viết được cân bằng với kỹ năng nghe, nói. Việc phát triển đồng đều cả 4 kỹ năng này là rất quan trọng.


Đối với học sinh, Tiếng anh là một môn  học tương đối khó. Điều đặc biệt lại càng khó hơn đối với học sinh chưa chăm chỉ. Là người Việt Nam nói tiếng nước ngoài, các em thường sợ khi cầm một quyển sách chỉ toàn tiếng nước ngoài, không  hề có Tiếng Việt. Vậy làm thế nào để học sinh yêu thích môn học.

b. Cơ sở thực tiễn

Môn Tiếng anh là môn học vầ xã hội, thực tế, sinh động và cuốn hút học sinh, giúp học sinh tìm hiểu và khám phá những tinh hoa của thế giới, nhân loại. Đặc biệt, Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp, là nhịp cầu tình bạn giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Tiếng anh được coi như là ngôn ngữ giao tiếp của thế giới và rất nhiều quốc gia sử dụng , Tiếng anh như ngôn ngữ thứ hai của mình.

Đối với Trường THCS Mạo Khê 2 phần lớn các em là con em thợ mỏ, điều kiện kinh tế gia đình các em còn nhiều  khó khăn nên việc đầy tư cho các em học còn khiêm tốn. Ngoài ra, có em hoàn cảnh éo le do tệ nạn xã hội, các em phải phụ giúp gia đình nên động cơ học tập hầu như không có, nhiều em học còn rất chống đối.

Đối với học sinh khối 9, nhìn chung các em ngoan ngoãn, tuy nhiên trong giờ Tiếng Anh các em còn nhút nhát, chưa mạnh dạn nói Tiếng Anh. Vì vậy xây dựng những tiết học gây hứng thú cho các em bằng những trò chơi giữa các đôi, tổ, nhóm là  việc rất quan trọng và cần thiết. Nó giúp các em thêm tự tin khi tham gia vào các hoạt động cụ thể. từ đó có hướng bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh  ngày càng tiến bộ, có hứng thú với môn học và có ý thức học tập bộ môn thật. Nhận thấy kết quả, hiệu quả của việc dạy kỹ năng đọc Tiếng anh ở Trường học là một quá trình thu nhận thông tin; dạy là phát động thông tin và giúp người học thực hiện quá trình trên một cách có hiệu quả, nếu nội dung  bài chỉ truyền tới người học bằng văn bản thì người học có thể kém hứng thú. Nhờ sự phát triển của KHKT, quá trình dạy học có thể sử dụng các phương tiện dạy học sau:

- Đèn chiếu Ovehead

- Video-projector

- Phần mềm dạy học: Công nghệ kiểm tra trên vi tính

- Sử dụng  Internet

ở đây tôi đã ứng dụng Video-projector trong bài giảng, dạy học với phương tiện tôi thấy có các ưu thế sau:

- Giáo viên chuẩn bị một lần và được giảng dạy nhiều lần

- Các PM dạy học thay thế giáo viên thực hành, tăng tính năng động cho người học.

- Giáo viên trình bày bài giảng sinh động, dễ dàng cập nhật thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của KH hiện đại.

- Phương tiện hỗ trợ làm tăng thêm hiệu quả đối với bài giảng khó, phức tạp.

- HS không bị thụ động khi các  hoạt động của giáo viên đã chuẩn bị ở bài giảng.

Trong những năm trở lại đây, ứng dụng CNTT trong dạy chọ được đẩy mạnh và đạt hiệu quả tích cực, Một trò những yếu tố dễ nhận thấy là một giờ học có ứng dụng CNTT thì việc truyền đạt kiến thức – luyện tập kỹ năng của GV được cải thiện, học sinh dễ tiếp thu bài  học và giờ học sinh động, lôn cuón các em vào bài  học và chất lượng  giờ học được nâng cao. tất cả các môn học đều có đặc thù khác nhau, vì vậy việc vận dụng các thiết bị công nghệ và phần mềm tin học cũng khác nhau nhưng nhìn chung ứng dụng CNTT trong dạy học là một việc làm hết sức  cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học và từng bước đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện  đại hóa không những đáp ứng nhu cầu bộ môn mà còn dần dần tạo cho học sinh làm quen với phương pháp học tập hiện đại, giáo viên cũng từng bước nâng caokỹ năng, nhiệm vụ của mình để đáp ứng với yêu cầu công tác trong thời đại mới. 

II. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Kỹ năng đọc là kỹ năng được chú trọng phát triển nhất trong phương pháp dạy ngoại ngữ mới. Kỹ năng đọc có tầm quan trọng đặc biệt. Vì tầm quan trọng của kỹ năng này tùy theo từng tiết học, tùy mục đích của từng bài người thầy có thể áp dụng những phương pháp, thủ thuật khác nhau để học sinh đọc đạt kết quả tốt nhất. Muốn đạt được kết quả trên người thầy phải xác định rõ mục đích của việc đọc và hiểu rõ các học sinh đọc hàng ngày. Hơn hết là việc thiết kế, lập trình dự kiến phương hướng, thao tác tiến hành các hoạt động trên lớp phải thật cụ thể chi tiết, có tính khả thi và điều kiện áp dụng thực.

Chúng tôi đồng quan điểm với việc đưa ra những giải pháp thực tế có thể áp dụng đối với bài dạy học có liên quan đến hoạt động này: “Hướng hoạt động vào hoạt động trọng tâm của bài học, tạo hoạt động vừa sức hơn cho học sinh, thiết kế những hoạt động phong phú hơn cho từng công đoạn, thao tác trên lớp, kết hợp giữa việc rèn kỹ năng đọc với việc rèn kỹ năng khác như: Viết, nói... cho học sinh tiếp nhận với nhiều kiến thức nền về chủ điểm, chủ đề luyện tập”.

Để tìm ra phương pháp tốt nhất sử dụng một cách có hiệu quả trong việc dạy môn Tiếng anh thêo pgương pháp mới. Trước hết phải xác dịnh các nguyên tắc dạy ngoại ngữ vốn là tiền đề cho việc áp dụng các phương pháp và thủ pháp dạy học cụ thể.

Chương trình và sách giáo khoa tập 1 THCS mới đã thể hiện những quan điểm mới về phương pháp dạy học và học ngoại ngữ, trong đề tài này tôi sẽ mạnh dạn tìm hiểu những đặc điểm cơ bản nhất của việc dạy ngoại ngữ theo quan điểm giao tiếp và những biểu hiện cụ thể của quan điểm đó trong hoạt động dạy và học trên lớp. Trên cơ sở nhận thức được những nguyên tắc cơ bản của phương pháp mới về dạy và học tôi sẽ lựa chọn đề xuất:

Các hoạt động và thủ thuật dạy học phù hợp cho đối tượng học sinh của mình và sẽ chủ động tự tin hơn trong các giờ dạy trên lớp.

Ứng dụng CNTT vào việc soạn giảng giáo án nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy và tạo hứng thú cho học sinh.

Nắm bắt tình hình học sinh, sàng lọc và lựa chọn phương pháp sao chi phù  hợp với đối tượng học sinh.

Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, dạy kỹ năng đọc hiểu theo lý thuyết ngôn ngữ.

Việc dạy vào học Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông đã có những thay đổi lớn về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy để phù hợp với các mục tiêu yêu cầu đặt ra cho bộ môn này trong chương trình cải cách.

Quan điểm cơ bản nhất về phương pháp mới là làm sao phát huy được tính tích cực, chủ động của người học và tạo điều kiện tối ưu cho người học rèn luyện phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp cứ không  phải cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuần túy.

Với quan điểm này, các thủ thuật và hoạt động trên lớp học cũng đã được thay đổi và phát triển đa dạng. Người giáo viên cần nắm bắt được các nguyên tắc chính của phương pháp mới và tìm hiểu thủ thuật và hoạt động dạy học theo quan điểm giao tiếp sao cho có thể áp dụng được một cách uyển chuyển phù hợp và có hiệu quả.

Với rất nhiều kỹ  năng và thể loại bài dạy ngôn ngữ, tự tin với các phương pháp lựa chọn và áp dụng. Giới hạn về tài nghiên cứu là dạng kỹ năng đọc hiểu cho học sinh THCS đặc biệt là học sinh khối THCS.

* Điều tra cơ bản

Trước khi bước vào quá trình giảng dạy tôi thiết nghĩ việc nắm bắt tình hình học sinh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình dạy học và tình hình học tập của thầy và trò. Do đó việc điều tra tôi thực hiện vào đầu năm học và tiến hành điều tra về cả ý thức và lực học của học sinh theo ba cách.

a) Điều tra qua giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn ở các lớp:

- Hỏi trực tiếp giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn về ý thức và mức độ tiếp thu tri thức của các môn học nói chung và của môn tiếng anh nói riêng của các em như thế nào? ở cấp độ nào?

b) Điều tra qua bạn bè, học sinh cùng lớp xem tỷ lệ lực học của các em như thế nào?

 Cách này tôi dùng phiếu yêu cầu học sinh viết tên các em có học lực trung bình trở xuống.

c) Tự điều tra – kiểm tra chất lượng đầu năm

	STT
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	1
	9D1
	27
	8
	15
	4
	0

	2
	9D2
	31
	2
	5
	16
	8

	3
	8C5
	33
	3
	8
	14
	8

	4
	8C6
	26
	1
	3
	12
	10

	5
	8C7
	29
	0
	1
	4
	24


Qua điều tra bằng ba cách trên tôi nhận định: Hầu hết học sinh là con em công nhân, gia đình cí mức kinh tế ổn định, điều kiện học tập khá tốt, các em được gia đình quan tâm tạo điều kiện cho học tập.

Tuy nhiên kết quả điều tra đầu năm của các em còn khiêm tốn cũng bởi qua dịp hè các em pần nào đã bị quên đi kiến thức của mình và chưa làm quen với kiến thức mới.

Đối với các em học sinh lớp 9, các em đang ở độ tuổi tập làm người lớn các em còn e dè ngại ngùng khi tham gia vào các trò chơi sôi nổi hoặc mang tính trẻ con. Còn ở các em học sinh lớp 6  các em rất hiếu động và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động  dạy học của thầy tuy nhiên còn một số em vẫn tự ti và nhút nhát.

Học sinh học tập say sưa, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với môn học, chịu khó ôn bài tiếp thu kiến thức nhanh.


Hầu hết các em chuẩn bị bài tốt, hăng hái xây dựng bài, năng nổ, thích  thú trong các hoạt động mà bộ môn yêu cầu.


Trên đây là các ưu điểm của các em  nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều vấn đề tồn tại do khách quan và chủ quan.


+ Chính do sự tiếp thu bài của học sinh không đồng đều, nhiều em còn có hành vi phá đám, hoặc một số em còn e dè không dám phát biểu xây dựng bài. Những em có khả năng tiếp thu bài tốt, nhưng do ý thức kém không nghiêm túc  trong học tập. Tỉ lệ đạt học sinh khá, giỏi còn chưa cao. Nhiều em do bị hổng kiến thức từ những năm học trước, lên tiếp thu bài còn chậm chưa linh hoạt lại cộng thêm lười học do vậy rất khó cho giáo viên về việc phân nhóm học sinh.


+ Cơ sở vật chất phục vụ cho môn học còn nhiều bất cập, kiến thức trong bài nhiều, kĩ năng các bước rõ ràng, phương pháp dạy học phong phú. Sự đổi mới này kèm theo yêu cầu phải có đầy đủ đồ dùng, phương tiện dạy học. Song so với bài học thì đồ dùng và phương tiện dạy học chưa đáp ứng được do đó giáo viên phải tự chuẩn bị cho từng đơn vị bài nên đồ dùng chưa có tính thẩm mĩ cao, chưa thu hút được sự tập trung của học sinh.

CHƯƠNG 2- NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU


Qua điều tra về tính chất bộ môn, đối tượng học sinh và các vấn đề thiết yếu của yêu cầu dạy đọc hiểu cho học sinh TNCS tôi xác định hai nội dung của chuyên đề.


+ Những nguyên tắc cơ bản của việc soạn giáo án cho một tiết dạy đọc

 hiểu.


+ ứng dụng CNTT và phương pháp truyền thống bằng ví dụ cụ thể.


Trong những năm chưa có điều kiện ứng dụng CNTT trong dạy học, thiết bị dạy học chỉ có sách giáo khoa và máy cassette, một số học sinh có năng khiếu việc học rất đơn giản nhưng đa số học sinh khác việc tiếp thu và thực hành Tiếng anh gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc giáo dục văn hóa tiếng anh cho các cũng nhiều hạn chế. Nhưng thực tế do điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng thiếu thốn nên việc dạy học Tiếng anh chưa đạt hiệu quả cao. Từ khi nhà trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học với tất cả các môn học, dần dần chất lượng giờ dạy được nâng cao, học sinh hứng thú hơn với môn học và bước đầu đó đạt được những kết quả nhất định, ứng dụng CNTT sẽ lôi cuốn các em, phương pháp dạy học hiện đại đó được chứng minh qua kết quả cụ thể.


Để hoạt động đọc đạt được mục đích mong muốn giáo viên cần thực hiện một số nguyên tắc cơ bản khi tiến hành một bài đọc như sau:

a/ Nguyên tắc cơ bản của việc soạn giảng kĩ năng đọc hiểu trên giáo án.


- Kiểu dạy học và phương pháp dạy kĩ năng đọc hiểu, hiện các giáo viên đang thảo luận dạy như thế nào cho có hiệu quả. Theo tôi đó chính là cách thức dạy và học của thầy giáo và học sinh theo nhiều cách.


+ Phương pháp dạy theo nhóm lớp


+ Phương pháp dạy học bài mới, củng cố bài cũ


+ Phương pháp dạy kĩ năng nghe, nói, viết đọc


+ Phương pháp dạy từ vựng cho từng kĩ năng


- Dạy đọc hiểu trong tiếng anh là học sinh được đưa vào tình huống có vấn đề, học sinh phải dựa vào hướng dẫn của giáo viên, phát huy tư duy suy đoán của bản thân. Sau đó giải quyết tình huống, kết quả học sinh nắm được là nội dung bài nghe trả lời đầy đủ câu hỏi và các dạng bài tập về kiến thức có liên quan. Học sinh chủ động được chủ yếu nhờ vào tư duy và hành động sáng tạo sử dụng các phương pháp dạy học của thầy. Đây là kiểu dạy học tiên tiến và hiện đại đang được sử dụng vào dạy môn Tiếng anh nói chung và kĩ năng đọc hiểu nói riêng.


Đặc trưng cơ bản của kiểu dạy học này là tích cực hóa, chủ động hóa quá trình dạy học và quá trình nhận thức của học sinh. Qua quá trình nắm bắt các tri thức và cách thức hoạt động được thể hiện như là quá trình giải quyết tình huống có vấn đề.



- Hs có niềm vui, hứng thú, nhu cầu học tập



- HS nắm được huy động những kinh nghiệm, hiểu biết và khả

 năng sẵn có vào quá trình học tập

- Các em được phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong 

học tập

- Các em có kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc 

sống thực tế.

- Hs được bồi dưỡng phương pháp học tập, phương pháp tự học, 

phương pháp tự nghiên cứu.

- Người tổ chức, điều khiển hoạt động  học tập trên lớp cho HS .

- Nguồn cung cấp kiến thức và các thông tin cần thiết trong 

hoạt động học tập của HS.

- Người cùng tham gia hoạt động giao tiếp cho học sinh 

- Người hướng dẫn hoạt động tìm tòi nghiên cứu 

- Người kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của học sinh 

1/ Dẫn dắt trước khi nghe (warm up/ leading)


Như đã đề cập ở trên, khi đọc có  tập trung, người đọc thường đã có chủ định, hướng sự tập trung vào phần muốn đọc, sẽ biết phải chú ý vào nội dung nào muốn đọc. Vì vậy, khi dạy bài đọc, giáo viên cũng cần tạo ra những chủ định cụ thể để học sinh có được sự chuẩn bị cho phần nghe sắp tới qua các hoạt động trước khi nghe như:


- Giới thiệu ngữ cảnh, tình huống


- Những câu hỏi, gợi ý đoán về nội dung sắp đọc


- Những câu hỏi tạo trí tò mò, tạo hứng thú về nội dung bài sắp đọc


- Những câu hỏi hướng dẫn, yêu cầu đối với những nội dung cần đọc hiểu.


- Các phương pháp áp dụng cho phần (warm up)


Đây là bước đặc thù mang tính tích cực trong việc dạy kĩ năng đọc hiểu đặc trưng cơ bản là theo sự chỉ dẫn của giáo viên, dựa vào tình huống giáo viên đưa ra cho học sinh quan sát, suy luận và phát hiện để tìm ra hay liên tưởng đến nội dung bài sắp được học. Trong hoạt động này giáo viên phải thực hiện các thao tác cơ bản sau:


+ Giới thiệu đặt ra tình huống


+ Giải thích - chứng minh


+ Tạo hứng thú vào tình huống



+ Dẫn dắt để học sinh tự giải quyết


+ Động viên khen thưởng học sinh 

Về cơ bản đây là các bước thiết lập quan hệ giữa thầy và trò, giữa học sinh và bài giảng. Với thao tác này dưới sự khéo léo của thầy, học sinh có thể phát huy tính tích cực, chủ động trong phần học sắp tới, từ đó vươn lên tìm hiểu, nghiên cứu nắm bắt tri thức và qua đó rèn luyện phát huy năng lực tự tư duy của mình.

Khi việc ứng dụng CNTT chưa được áp dụng trong trường học thì bước đầu tiên của bài giảng chỉ là những câu hỏi thuần túy của giáo viên và những câu hỏi trả lời đơn điệu của học sinh. Nhưng từ khi CNTT được áp dụng thì phần bài học này trở lên rất phong phú và đa dạng vì giáo viên có thể khai thác các tư liệu và tranh ảnh có liên quan trên mạng làm cho bài học sôi động và có tính thẩm mĩ rất cao.

VD: Khi dạy bài Saving enegy - Unit English 9


Chatting


How much electricity does your TV use everyday?


How much is your family’s water bill?


- Pelmanism 
for Unit 8 - English 9


- Brainstorming  
fon Unit 4 - English 9


Learn many new words









Read English  story


Đây chỉ là một thủ thuật trong các thủ thuật để lôi cuốn học sinh vào bài học. Ngoài thủ thuật này tôi còn mạnh dạn áp dụng các thủ thuật khác cho từng chủ điểm của đơn vị bài và từng đối tượng học sinh để các đồng chí cũng như cá nhân tôi có thêm tài liệu tham khảo, tôi mạnh dạn đưa ra một số phương pháp sau để các đồng chí chọn vào việc áp dụng cho từng đối tượng học sinh và từng nội dung bài học.


Bằng cách tạo đường liên kết bản tình diễn vào trang web, bạn có thể mang mọi thứ vào lớp dưới dạng website.


Kết nối với web dưới dạng bài giảng cho   bạn phân tích và thảo luận với các học sinh dựa trên tài liệu web.


Trình diễn không phải là một hướng thẳng tắp ( tuyến tính) mà có thể sử dụng các nút  lệnh ( action buttons) và các sợi liên kết ( hyperlinks) để chuyển từ phần này sang các phần khác trong bài diễn.


- Nhấn nút để xem trang đầu tiên


- Nhấn nút để đi xem các nội dung chính







                                                                                   Pelmanism


     Kim’s game

                                                                                                   Wordsquare

Jumbled words                                                        Matching
 

                               Guessing game                                 


                                                    Network (Brain storming)

 - Trong quá trình chuẩn bị một tiết học kĩ năng, để có hiệu quả cho tiết học và tạo sự lôi cuốn, phát huy tính chủ động sáng tạo, tư duy độc lập của học sinh, thì việc dẫn dắt học sinh và vấn đề nghiên cứu là rất quan trọng tiếp thu ý kiến và xác định đối tượng học sinh của mình, tôi tôn trọng ý kiến thuật hữu ích đó, việc thực hiện và áp dụng phương pháp cho từng đối tượng học sinh là rất quan trọng. Ngoài các phương pháp đã học tôi còn lựa chọn và sàng lọc các thủ pháp sư phạm nhằm khai thác triệt để các tư duy sáng tạo độc lập của học sinh.


ở phần giới thiệu từ mới cho bài học hiểu chiếm khoảng 7 phút trong tiết học tuy nhiên với bài đọc quá dài, thì từ vựng hoặc cấu trúc từ được xuất hiện là rất nhiều và phương pháp, do vậy giáo viên không thể dạy tất cả các từ đó mà có sự lựa chọn, sàng lọc, còn lại các từ khác học sinh có thể suy luận dựa vào các từ đã biết hay chủ đề của bài học.  Điều quan trọng là học sinh nắm được những từ trọng tâm và có ý nghĩa thiết thực với nội dung của bài học. Giáo viên phải chuẩn bị kĩ và giới thiệu cách đoán từ một cách đơn giản với học sinh yếu và không nhất thiết phải yêu cầu họ suy đoán từ theo một nguyên tắc nhất định, mà chỉ cần sau giờ học số từ học sinh đoán được tăng lên và giáo viên không phải giải thích nhiều.


Giáo viên có thể dùng phương pháp: guessing meaning


Xuất hiện ngay từ chương trình  SGK tiếng anh 6, cho đến SGK 9. Mục đích của bài đọc là rèn kĩ năng đọc hiêuer cho học sinh và cung cấp kiến thức chung, kiểm tra khả năng đọc hiểu, nắm bắt nội dung chính, nội dung chi tiết, khả năng vận dụng bài đọc vào thực tế cuộc sống. Hệ thống bài tập luyện đa dạng, đặt câu hỏi và trả lời, bài tập điền vào chố trống, thảo luận, đóng vai… Soạn giáo án trước khi lên lớp giúp cho bài học có ý đồ rõ ràng, có hệ thống chặt chẽ và có trình tự. Đồng thời giáo án tạo nên sự tự tin cho thầy giáo do vậy sự chuẩn bị về nội dung cũng như cách tổ chức tiến hành nội dung, thầy giáo có thể trả lời các câu hỏi của học sinh và dự kiến các tình huống có thể xảy ra trong lớp học.


Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rằng cho dù một giáo án được soạn cẩn thận và chi tiết đến đâu, giáo viên vẫn cần phải có sự nhạy bén và uyển chuyển khi thực hiện giáo án đó trên lớp, sao không quá thụ động không vào kế hoạch vạch sẵn của giáo án mà vẫn có thể đối phó kịp thời và sử lý tình huống một cách linh hoạt.


Trong thực tế, có nhiều cách trình bày giáo án, tuy nhiên với tiến trình dạy một bài đọc hiểu tôi luôn thể hiện nguyên tắc chung về kĩ năng day theo lý thuyết ngôn ngữ ở các đợt bồi dưỡng chuyên môn. Theo 3 bước:

Shape of a listening lesson



Sử dụng một số phím trong quá trình trình diễn:



Slide kế tiếp = N, Enter, Spacebar: ((

* Silde trước = P,  Backspace, ((

* Go to slide “ number” = “ number” + Enter


* Màn hình màu đen = B


* Màn hình màu trắng = W


* Đổi con trỏ chuột thành cây bút = CTRL + P


* Đổi con cây bút thành con trỏ chuột = CTRL + A


Xóa các nốt vẽ bằng bút trên màn hình = E


* Kết thúc trình diễn + ESC


* Hiển thị danh mục các phím tắt = F1

2. Pre - reading (Hoạt động trước khi đọc)


Chúng ta biết rằng đọc là kỹ năng thu nạp thông tin nên việc làm đầu tiên chúng ta phải giới thiệu cho học sinh về chủ đề của bài đọc, giải thích thêm về chủ đề đó.


Ví dụ: Khi đọc một bài về chủ đề gia đình, nghề nghiệp chúng ta cần hỏi các em xem trong gia đình gồm những ai? Bố mẹ các em thường làm nghề gì? Ai là người lớn tuổi trong nhà? để trước khi đọc các em có thể tập trung vào một số vấn đề cơ bản giúp các em đọc nắm bắt vấn đề nhanh hơn.


Trong giai đoạn này giáo viên có thể áp dụng những phương pháp sau:

	Name of activity
	Teacher does
	Student does
	How does it helf the student

	Ordering the statements
	- Explains to do

- Goes through the statements

- Models

- Gives time
	-Read the statements

- Put the statements in the right order
	- Improve ss  the linking skill

- Get ss interested in the topic

- Hepl ss recognize how sentences link and form

	T/F statements
	- Gives the statements

-Goes through the statements

- Explains how to do

- Gives time
	- Predict which sentences are T/F
	- Ss have to think about the topic ò the subject.

	Open prediction
	- Asks ss to predict thing or what they do …
	predict
	- Get them intereted in the lesson

- Fous their attention


	Skimming

Questions
	- Give skimming

questions

- Give time
	- Think about the

questions


	- Easier to guess the answer for the questions


Pre- questions

* Ví dụ minh họa tiết đọc của lớp 9 phần pre-reading


Period 66: Unit 10 Life on other planets (section read)

Giáo viên giới thiệu:
- Do you want to travel?





- Have you ever travel abroad?





- Have you ever dreamed of a trip to space?

Giáo viên đưa tranh (Tranh ep plastice)

GV: What are they? HS: They are Spaceship

(Giáo viên đưa lần lượt tranh lên bảng và có thể hỏi học sinh quan sát và giải thích các hoạt động trong tranh thông qua tranh giáo viên cũng có thể giải thích bằng Tiếng việt để học sinh hiểu về đề tài sắp học).

T: We can have trip to other planets by them

Teacher: (Đưa tranh)

Teacher: We fly around the earth

T: We can visit other planets, moon…
T: Do you want to travel into space?

T: If you were able to take a space trip, what would you do to prepare for a trip? To know more information about a space trip we turn to new lesson.

(Lúc này học sinh sẽ suy nghĩa về những điều chuẩn bị cho một chuyến đi vào vũ trụ như: Chuẩn bị sức khỏe, tâm lý…lúc này giáo viên sẽ vào phần while-reading rất dễ dàng và không kém phần sinh động, giáo viên sẽ không phải giải thích gì thêm và cũng dùng những tranh đóđể giải thích từ lớp 9 phần pre-reading.

Bài A trip to the countryside.

II True/ False statements prediction:

1. Ba and his family had a two-day trip to their home village

2. Many people like going for their weekends.

3. There is a small bamboo firest at the entrance to the village.

4. Liz had a snack at the house of Ba’s uncle.

5. There is a shrine on the mountatin near Ba’s village.

6. Everyone had a picnic on the mountain.

7. Everyone left the village late in the evening.

8. Liz had a videotape to show the trip to her parents.

9. Liz wants to go there again


Thông thường giáo viên thường dạy một số từ mới có trong bài trong giai đoạn này nhưng theo chúng tôi chỉ nên dạy những từ quan trọng cần  thiết có liên quan đến nội dung chính của bài, không nhất thiết phải dạy hết vì sẽ mất nhiều thời gian và làm cho học sinh lười suy nghĩ, đoán từ. Song cũng tùy thuộc vào từng đối tượng học sinh mà giáo viên lựa chọn và dạy từ cho phù hợp.

3. While-reading (hoạt động trong khi đọc)



- Trong hoạt động này giáo viên có thể dùng đài để học sinh đọc được tiếng nói của người bản ngữ. Song giáo viên cũng có thể đọc với tốc độ vừa phải, tránh nhanh quá hoặc chậm quá.

- giáo viên sẽ cho học sinh đọc 2-3 lượt liên tiếp sau đó sẽ láy phản hồi.Nếu một câu trả lời có nhiều ý kiến khác nhau giáo viên phải cho học sinh đọc lại từng câu trả lời chính xác nhất và nó cũng rèn kĩ năng đọc chính xác cho học sinh. 


Sử dụng PowerPoint có thể đổi Pont chữ, màu sắc, nền và kích cỡ một cách rễ ràng 

Nhiều lựa chọn in ấn khác nhau và khả năng gởi file dưới dạng điện tử 


Chỉ sử dụng một hay hai màu chữ, một hay hai kiểu chữ và một hay hai 

hiệu ứng cho nội dung và cho slide

Sử dụng âm thanh một cách hiệu quả và chắc chắn rằng âm thanh đó có liên quan đến nội dung- trong giai đoạn này giáo viên có thể áp dụng những phương pháp sau:



 4-Post-reading: ( hoạt động sau khi đọc )

Mục đích của hoạt động này là đánh giá xem học sinh có nắm bắt và hiểu được thông tin theo yêu cầu và có hoàn thành được các hoạt động trong khi đọc hay không. Đồng thời nó cũng giúp giáo viên tìm ra nguyên nhân làm cho học sinh không đọc được hoặc không hiểu được một số phần nào đó trong bài học.


Trong hoạt động này chúng tôi thường cho học sinh hoạt động theo nhóm thực hành trao đổi, hỏi đáp về những thông tin vừa đọc được. Hoặc chúng tôi có thể cho học sinh dựa vào những thông tin vừa nghe viết thành một đoạn văn về chính bài đọc. 


Những kĩ thuật có thể áp dụng trong giai đoạn này là:







Trên Powerpoint có nhiều mẫu thiết kế…………lựa chọn nhưng thỉnh thoảng bạn muốn tự thiết kế lấy cho phù hợp với…………bảo tính thống nhất và cho phép thay đổi thiết kế trong quá trình diễn……….

 



Trong chương trình lớp 6,7 kỹ năng đọc thường được dạy kết hợp với nhiều kỹ năng nhưng khi dạy đến phần nghe giáo viên có thể thực hiện theo hai giai đoạn Pre và While-reading tạo hứng thú cho học sinh và rèn kỹ nanwg cho các em rất nhiều.


Trong chương trình lớp 8, 9 kỹ năng đọc thường dạy chọn trong một tiết  học vậy bắt buộc giáo viên dạy phải tuân thủ theo ba bước Pre-reading , While-reading và Post-reading.


	STT
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	1
	9D1
	27
	10
	15
	2
	0

	2
	9D2
	31
	2
	5
	16
	8

	3
	8C5
	33
	5
	13
	10
	5

	4
	8C6
	26
	7
	7
	6
	6

	5
	8C7
	29
	0
	7
	8
	14


PHẦN III: KẾT LUẬN


Trên đây là toàn bộ kinh nghiệm của chúng tôi về dạy kỹ năng đọc, Phương pháp dạy kỹ năng này đã được đề cập tới nhiều trong những lần bồi dưỡng thay sách giáo khoa mới. Cùng với lòng nhiệt tình, say mê, ham học hỏi trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học tôi đã cố gắng hệ thống lại một số phương pháp áp dụng cho từng loại bài và từng đối tượng học sinh, cùng với việc bổ sung kiến thức, các phương pháp áp dụng phù hợp có ý nghĩa nhằm giúp học sinh giải quyết được toàn bộ vốn tri thức trong bài và phát huy tính tự lập, tự chủ của các em, ôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí đồng nghiệp làm cho sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn nữa.


Xin trân trọng cảm ơn!

                                                           Mạo Khê, ngày 10  tháng 4  năm 2012

                                                                                                Người viết

                                                                                          Đồng Thị Ngân

VI. Nhận xét của hội đồng thi đua các cấp 

    Nhận xét của hội đồng thi đua trường:      

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

    Nhận xét của hội đồng thi đua phòng GD :

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Nhận xét của hội đồng thi đua sở GD.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………

....………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………....







Biểu hiện học tập của học sinh








Vai trò của giáo viên








What do you do to learn English  well











Warm up











Shape of a listening lesson








Teacher’s Role








The stages








Pre


reading





While


reading





Post


reading








Give


Clear


instruction





Do a lot of


monitory





Giving


Instrucyion


Aganin and


Evaluahiy


monitory








Multipcle choice





Girl





Selecting





Find someone who





Deliberate mistakes





Listen and draw





Ask and answers





Lucky numbers





While listening��





1





2








3








4





5








6








7





8








9








Recall





Teachers


do





Work arrangament





Students


do





Helps ss by using mini


Drill


Pictures…





Individual 


Work in pair Group








Retell story








Roleplay





Teachers


to





Work 


arrangement





Students


do








Roleplay





Teachers


to





Work 


arrangement





Students


do





Recall








Retell story





Individual 


Work in pair Group





Students


do





Work arrangament





Teachers


do





Helps ss by using mini


Drill


Pictures…





Recall





Students


do





Work arrangament





Teachers


do





Extention


Listening Recall


Similar story





Monitors discribes pictures


Choose topic





Individual 


Work in pair Group


crossgrouping
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